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1 25202103928  Nguyễn Thị Cẩm  Ái 23/03/2001 Đà Nẵng 27CHT4

2 24207100705  Trần Nhã Kỳ  Anh 01/10/2000 Gia Lai 27CHT4

3 24207105897  Trần Thị Mai  Anh 20/05/2000 Bình Định 27CHT4

4 25202106377  Lương Thị Minh  Châu 11/10/2001 Quảng Nam 27CHT4

5 25202109736  Trần Thị Mỹ  Duyên 11/06/2001 Bình Định 27CHT4

6 2121266008  Hồ Quốc  Khánh 01/10/1997 Gia Lai 27CHT4

7 24207210776  Ngô Thị  Lam 02/01/2000 Quảng Nam 27CHT4

8 24207204815  Huỳnh Thị Bích  Liên 24/07/2000 Đà Nẵng 27CHT4

9 24207115025  Nguyễn Khánh  Linh 10/06/2000 Đà Nẵng 27CHT4

10 25202505613  Lê Thị Ly  Linh 20/05/2001 Quảng Nam 27CHT4

11 25207200211  Trịnh Thị Thuỳ  Linh 29/09/2001 Kon Tum 27CHT4

12 24207116035  Trương Nguyễn Thị  My 09/07/2000 Quảng Nam 27CHT4

13 25202112899  Lê Thị Kiều  Na 20/04/2001 Quảng Trị 27CHT4

14 24207115646  Hoàng Thị Châu  Ngọc 13/10/2000 Đà Nẵng 27CHT4

15 24207105077  Lâm Thảo  Nguyên 02/08/2000 Đà Nẵng 27CHT4

16 24203111927  Bùi Thị Yến  Nhi 26/03/2000 Quảng Nam 27CHT4

17 25203316218  Trần Ngọc  Oanh 13/01/2001 Quảng Nam 27CHT4

18 25203409831  Huỳnh Nguyên Trúc Oanh 10/03/2001 Đà Nẵng 27CHT4

19 24217104772  Lê  Quyền 24/07/2000 Đà Nẵng 27CHT4

20 25202114059  Dương Hồ Ngọc  Tâm 30/06/2001 Quảng Trị 27CHT4

21 24217106212  Huỳnh Duy  Tân 17/01/2000 Đà Nẵng 27CHT4

22 25207214257  Nguyễn Thị Thanh  Thảo 14/02/2001 Quảng Nam 27CHT4

23 24207101396  Nguyễn Thị  Thọ 30/06/2000 Quảng Ngãi 27CHT4

24 24207200533  Đỗ Thị Kim  Thoa 20/07/2000 Kon Tum 27CHT4

25 24207101499  Huỳnh Thanh  Thúy 30/05/2000 Quảng Ngãi 27CHT4

26 24205203688  Vũ Phương  Linh 05/01/2000
Nha Trang -
Khánh Hòa

26THT11 Thi ghép

27 24205213845  Bùi Bảo  Trang 13/09/2000 Khánh Hòa 26THT11 Thi ghép

28 24205104325  Vũ Phương  Linh 24/07/2000 Đắk Nông 26THT9 Thi ghép
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29 24203216498  Trần Thị Ánh  Ly 10/03/2000 Quảng Ngãi 26TSC5 Thi ghép
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1 24207104107  Đào Thị Huyền  Trang 04/06/2000 Đà Nẵng 27CHT4

2 24207105622  Trần Thị Thùy  Trang 06/02/2000 Quảng Nam 27CHT4

3 25212202254  Nguyễn Đức  Trí 16/07/2001 Quảng Nam 27CHT4

4 24211205687  Nguyễn Anh  Vũ 26/06/2000 Đà Nẵng 27CHT4

5 24205208740  Phạm Thị Hoàng  Anh 04/09/2000 Đắk Lắk 27CSC2

6 25205110289  Lê Thị Minh  Anh 26/11/2001 Thanh Hóa 27CSC2

7 25203204642  Lê Thị Thảo  Băng 15/03/2001 Kon Tum 27CSC2

8 25202108346
 Nguyễn Hoàng
Thùy

 Dung 08/05/2001 Đà Nẵng 27CSC2

9 24205209364  Lê Thùy  Dương 12/10/2000 Quảng Trị 27CSC2

10 25202116588  Trương Mỹ  Duyên 26/08/2001 Đà Nẵng 27CSC2

11 24205209527  Hà Thị  Giang 03/02/2000 Hà Tĩnh 27CSC2

12 25205108585  Phạm Thị Ngọc  Hà 01/05/2001 Gia Lai 27CSC2

13 24205209948  Đinh Thị Thúy  Hằng 29/08/2000 Đắk Lắk 27CSC2

14 25203516008  Nguyễn Thị Thanh  Hậu 19/07/2001 Quảng Nam 27CSC2

15 24205211308  Trần Thị Ngọc  Mỹ 15/02/2000 Đắk Lắk 27CSC2

16 24205211652  Trần Thị Bảo  Ngân 15/09/2000 Quảng Bình 27CSC2 Hoãn thi

17 24205206511  Lê Thị Mỹ  Ngọc 25/11/2000
Thừa Thiên

Huế
27CSC2 Hoãn thi

18 25203217310  Nguyễn Thị Kim  Ngọc 08/12/1999 Đắk Lắk 27CSC2

19 25205102901  Lê Thanh  Nguyệt 26/06/2001 Phú Yên 27CSC2

20 25205100883  Nguyễn Thị Thanh  Nhung 09/01/2001 Bình Thuận 27CSC2

21 25205102410  Nguyễn Thị Ni  Ni 12/03/2001 Bình Định 27CSC2

22 25202100599  Phan Thị Ngọc  Quỳnh 11/04/2001 Đắk Lắk 27CSC2

23 24205208473  Phạm Thị Phương  Thảo 26/06/2000 Lâm Đồng 27CSC2

24 25202208614  Lê Thị Thanh  Thảo 02/09/2001 Đắk Nông 27CSC2

25 25203205208  Nguyễn Thị Cẩm  Tiên 07/12/2001 Quảng Nam 27CSC2

26 24202615444  Trần Thị Minh  Trang 10/09/2000 Quảng Trị 27CSC2

27 25202114904  Phạm Thị Thu  Trang 05/10/2001 Lâm Đồng 27CSC2

28 24202206455  Nguyễn Thị Kiều  Trinh 01/12/2000 Quảng Nam 27CSC2
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29 24205204582  Lương Nguyễn Kiều Trinh 05/11/2000 Bình Định 27CSC2
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1 24217106283  Nguyễn Quốc  Trung 09/04/2000 Đà Nẵng 27CSC2

2 24205214474  Huỳnh Phương  Uyên 01/06/2000
Thừa Thiên

Huế
27CSC2

3 25203108562  Lê Thị Thảo  Vân 20/08/2001 Gia Lai 27CSC2

4 24207214664  Nguyễn Thị Thanh  Vi 21/11/2000 Bình Định 27CSC2

5 24202116155  Võ Thị Thu  Hiền 03/08/2000 Bình Định 27CYC2 Lần 1

6 24205113224  Hồng Thị  Thảo 03/07/2000 Quảng Nam 27CYC2 Lần 1

7 24207200822  Nguyễn Thị Tường  Vy 23/08/2000 Quảng Ngãi 27CYC2 Thi ghép

8 24205100806  Ksor H'  Giang 18/12/2000 Gia Lai 27TBN3 Thi ghép

9 24203215308  Nguyễn Thị  Tươi 27/10/2000 Đà Nẵng 27THT5 Thi ghép

10 24203110536  Nguyễn Thị Lan  Hương 17/03/2000 Thanh Hóa 27THT6 Lần 1

11 24207211009  Nguyễn Thị Mỹ  Linh 28/03/1999 Gia Lai 27THT6 Lần 1

12 24207205639  Thân Nguyễn Thu  Ngân 25/04/2000 Quảng Nam 27THT6 Thi ghép

13 24202516051  Võ Thị Thu  Hiền 16/10/2000 Kon Tum 27TSC2 Thi ghép

14 24213110226  Trương Lê Khắc  Hoàng 16/03/2000 Đà Nẵng 27TSC5 Thi ghép

15 24203106988  Phan Thị Thu  Hoài 07/09/2000 Nghệ An 27TYC3 Hoãn T12/21

16 24202116668  Trần Thị  Trúc 06/10/1998 Đà Nẵng 27TYC4 Thi ghép

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........

LẬP BẢNG GIÁM THỊ 1, 2, 3 GIÁM KHẢO 1, 2 TT TIN HỌC DUY TÂN

Nguyễn Lê Quế Châu 5


